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tÉnh Bình ĐËnh n�m 2024 
 
 

 

Thực hiện Quyết đánh số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ t¤ớng Chính 
phủ về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); 
Thông t¤ số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/2/2017 của Bộ Lao động - Th¤¢ng 

binh và Xã hội h¤ớng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ; Kế hoạch số 
5106/KH-BCĐT£ ngày 28/11/2023 của Ban chß đạo Tháng hành động về 
ATVSLĐ Trung ¤¢ng về việc triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; 

trên c¢ sở đề nghá của Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội tại Tờ trình số      
28/TTr-SLĐTBXH ngày 29/02/2024, UBND tßnh ban hành Kế hoạch tổ chức 
Tháng hành động về ATVSLĐ tßnh Bình Đánh năm 2024, cụ thể nh¤ sau: 

I. MĂC ĐÍCH, YÊU CÄU 

1. Măc đích 

- Tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân 
thủ pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy các ch¤¢ng trình 
hành động cụ thể về ATVSLĐ và triển khai chủ đề của Tháng hành động 
ATVSLĐ năm 2024; 

- Thúc đẩy các ngành, các cấp, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, c¢ sở sản 
xuất kinh doanh triển khai các ch¤¢ng trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn đánh và phát triển bền vững trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2. Yêu cÅu 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng 
điểm; huy động đ¤ợc sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, c¢ 
quan truyền thông; 

- Mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành động tới các cấp huyện, 
xã, trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại đáa 
ph¤¢ng. 

II. CHĄ ĐÀ CĄA THÁNG HÀNH ĐÞNG VÀ ATVSLĐ N�M 2024 

<Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong 
chuỗi cung ứng=. 
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III. THàI GIAN VÀ PH¾M VI TRIÂN KHAI 

1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đ¤ợc tổ chức 

từ ngày 01 đến ngày 31/5/2024.  

2. Phạm vi triển khai: trên toàn tßnh. 

IV. NÞI DUNG Tà CHĆC CÁC HO¾T ĐÞNG 

1. Tá chćc LÅ phát đßng Tháng hành đßng vÁ ATVSLĐ n�m 2024 

1.1. Cấp tßnh: (Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội phối hợp các c¢ quan, 

đ¢n vá của tßnh, UBND thành phố Quy Nh¢n) 

a) Đáa điểm và thời gian tổ chức 

- Thời gian tổ chức: Lễ phát động từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 00 phút sáng 
ngày 4/5/2024 (thứ 7). 

- Đáa điểm tổ chức: tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình 
Đánh, đáa chß: Lô A1.02+A1.03, KCN A, KKT Nh¢n Hội, xã Nh¢n Hội, thành phố 
Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh. 

b) Hình thức tổ chức: Lễ phát động ngoài trời. 
c) Quy mô tổ chức: Khoảng 400 - 500 ng¤ời. 
d) Hoạt động sau Lễ phát động 

- Sau Lễ phát động các Thành viên Hội đồng ATVSLĐ tßnh; Lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tßnh; Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nh¢n; 
Lãnh đạo UBND thá xã An Nh¢n; Lãnh đạo UBND huyện Tuy Ph¤ớc; Lãnh đạo 
UBND huyện Tây S¢n; Lãnh đạo UBND thá xã Hoài Nh¢n: 

+ Trồng cây xanh h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tại 
khuôn viên văn phòng Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Đánh. 

+ Tham quan việc khám sức khỏe đánh kỳ cho ng¤ời lao động tại Trung tâm 

Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Đánh. 

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà những ng¤ời bá tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp hoặc thân nhân ng¤ời chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
Thời gian và danh sách cụ thể do Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội bố trí. 

1.2. Cấp huyện, thá xã, thành phố 

a) Hình thức và tiêu đề để tổ chức: Lễ phát động (Lễ ra quân) h¤ởng ứng 
Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024. 

b) Thời gian tổ chức phát động: Chọn một ngày từ ngày 01/5/2024 đến ngày 
10/5/2024. 

c) Nội dung, ch¤¢ng trình phát động: Tùy theo từng đáa ph¤¢ng tổ chức Lễ 
phát động h¤ởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của 
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

2. Tá chćc Đoàn kiÃm tra liên ngành vÁ ATVSLĐ 
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- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tßnh gồm các Sở: Lao động - 

Th¤¢ng binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải; Liên đoàn Lao động 
tßnh; Công an tßnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tßnh; Bảo hiểm xã hội tßnh kiểm tra từ 
25 đến 35 doanh nghiệp trên đáa bàn tßnh, tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực 
có nguy c¢ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy đánh pháp luật về 
ATVSLĐ, công tác xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện 
điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại n¢i làm việc; công tác huấn luyện về 
ATVSLĐ; việc sử dụng, kiểm đánh máy, thiết bá, vật t¤ có yêu cầu nghiêm ngặt về 
An toàn lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp, c¢ sở sản xuất kinh doanh. Việc 
chấp hành các quy đánh của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội. 

 - Lập biên bản vi phạm trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những 
doanh nghiệp không chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, Bảo hiểm xã hội theo quy 
đánh. 

3. Ho¿t đßng truyÁn thông 

- Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, khẩu hiệu triển khai chủ đề và nội dung 
của Tháng hành động về ATVSLĐ; cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ 
đề, nội dung Tháng hành động cho các c¢ quan thông tin đại chúng; tổ chức các 
hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các báo, đài, internet, điện thoại di động, các 

trang mạng xã hội. 
- Xây dựng các h¤ớng dẫn, tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu; in ấn, phát 

hành tờ r¢i, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
h¤ớng dẫn về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn cho ng¤ời lao động; tổ chức các 
đoàn xe tuyên truyền l¤u động về ATVSLĐ. 

- Từ ngày 01 đến ngày 05/5/2024 các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các doanh 
nghiệp hoàn thành việc tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên 
truyền h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; UBND các huyện, thá 
xã, thành phố chß đạo các c¢ quan chức năng treo băng rôn h¤ởng ứng trên các 
tuyến phố chính, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp n¢i tập trung nhiều doanh 
nghiệp; thời gian treo cho đến ngày 31/5/2024 (tham khảo nội dung tuyên truyền 
theo Phụ lục 04 đính kèm). 

4. Tá chćc các lßp tÁp huÃn, tuyên truyÁn, t¤ vÃn vÁ ATVSLĐ 

- Mở 04 lớp tuyên truyền, t¤ vấn Pháp luật về Luật An toàn, vệ sinh lao động 
và các văn bản h¤ớng dẫn thi hành cho ng¤ời quản lý phụ trách công tác 
ATVSLĐ, ng¤ời làm công tác ATVSLĐ và cán bộ Công đoàn trong các doanh 

nghiệp trên đáa bàn tßnh. 
- Phối hợp với Hội Nông dân tßnh tổ chức 01 lớp tập huấn t¤ vấn pháp luật 

ATVSLĐ cho hội viên Hội Nông dân các huyện, thá xã, thành phố. 
V. KINH PHÍ THþC HIÆN 

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động tổ chức h¤ởng ứng Tháng hành động 
ATVSLĐ cấp tßnh đ¤ợc sử dụng từ nguồn kinh phí đã đ¤ợc UBND tßnh giao cho 
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Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội năm 2024 theo Quyết đánh số 4568/QĐ-

UBND ngày 10/12/2023 của UBND tßnh về việc giao dự toán ngân sách nhà n¤ớc 
năm 2024. 

2. Kinh phí các sở, ngành, UBND các huyện, thá xã, thành phố đ¤ợc chi trong 
dự toán kinh phí hoạt động th¤ờng xuyên năm 2024. 

3. Các doanh nghiệp sử dụng nguồn kinh phí của doanh nghiệp để tổ chức các 
hoạt động h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

VI. Tà CHĆC THþC HIÆN 

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tßnh, UBND các 
huyện, thá xã, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ 
năm 2024 của tßnh, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nội dung theo quy 
đánh. 

1. Sã Lao đßng - Th¤¢ng binh và Xã hßi (c¢ quan th¤áng trÿc Hßi đßng 
An toàn, vÇ sinh lao đßng tÉnh) 

- Chủ trì, phối hợp với các c¢ quan, đ¢n vá, đáa ph¤¢ng liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trên đáa bàn tßnh. 

- Xây dựng và tổ chức in ấn, phát hành các tờ r¢i, áp phích, băng rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, t¤ vấn về các chính sách pháp luật 
về ATVSLĐ. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ 
năm 2024. Đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chuẩn bá chu đáo 
các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ phát động. 

- Tham m¤u đề xuất UBND tßnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 
tr¤ớc và sau Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 theo quy đánh. 

- Xây dựng kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo quy 
đánh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đ¢n vá có liên quan chuẩn bá các điều kiện cần thiết 
để phục vụ các đoàn thăm hỏi đối t¤ợng bá tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và 

thực hiện công tác ATVSLĐ tại các c¢ quan, tổ chức, tại các huyện, thá xã, thành 
phố và các đ¢n vá, doanh nghiệp. 

 - Phối hợp với Ban Thi đua - Khen th¤ởng tßnh thỏa thuận các tiêu chí để 
khen th¤ởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác ATVSLĐ 
năm 2021 - 2023. 

- Phối hợp với Báo Bình Đánh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Đánh và 
các ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ và 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 



5 

 

 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động và báo cáo UBND 
tßnh, Bộ Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội tr¤ớc ngày 30/7/2024. 

2. Sã Y t¿ 

- Phối hợp với Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội tổ chức tốt Lễ phát động 
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

- Bố trí 01 xe cứu th¤¢ng và một tổ y tế tại buổi Lễ phát động. 
- H¤ớng dẫn các đ¢n vá trong ngành y tế, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện 

các hoạt động h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Phát động phong trào thi 

đua về an toàn, vệ sinh lao động trong c¢ quan, đ¢n vá, doanh nghiệp. Thực hiện 
tốt công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ của các đ¢n vá trong ngành y tế, đặc biệt quan 
tâm các đ¢n vá, lĩnh vực có nhiều nguy c¢ không đảm bảo vệ sinh lao động. 

- Chß đạo các c¢ quan, đ¢n vá, c¢ sở lao động đóng trên đáa bàn thực hiện tốt 
công tác chăm sóc sức khỏe ng¤ời lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy 
c¢, rủi ro về ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn tại n¢i làm việc, góp phần hạn 
chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Phối hợp với ng¤ời sử dụng lao động trong các c¢ sở lao động lập kế 
hoạch và tổ chức khám sức khỏe đánh kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 
ng¤ời lao động, thực hiện quan trắc môi tr¤ờng lao động theo quy đánh hiện hành.  

- Các bệnh viện, c¢ sở khám, chữa bệnh tăng c¤ờng tổ chức các hoạt động 
tập huấn, huấn luyện chuyên đề về đảm bảo ATVSLĐ cho nhân viên y tế. 

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao 
động đến ng¤ời lao động, Luật Phòng chống bệnh nghề nghiệp nhằm tạo sự 
chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 
doanh nghiệp, ng¤ời lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo 
sức khỏe, đảm bảo tính mạng của ng¤ời lao động. 

- Tăng c¤ờng giám sát các yếu tố có hại trong môi tr¤ờng lao động tại các 
đ¢n vá, doanh nghiệp, c¢ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng quy trình, biện pháp 
làm việc an toàn, thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện 
điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại n¢i làm việc cho ng¤ời lao động nói chung 
và nhân viên y tế nói riêng. 

- Triển khai đến các đ¢n vá, doanh nghiệp, c¢ sở sản xuất kinh doanh về tiêu 
chuẩn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi tr¤ờng lao 
động theo quy đánh tại Nghá đánh số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 
phủ. 

- Tổng hợp, kết quả hoạt động h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của 
ngành, báo cáo về Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội tr¤ớc ngày 15/7/2024 để 
tổng hợp chung. 

3. Sã Thông tin và TruyÁn thông, Đài Phát thanh và TruyÁn hình Bình 
ĐËnh, Báo Bình ĐËnh 
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Tập trung tuyên truyền tr¤ớc, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ. 

Kết thúc Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đến ngày 31/5/2024 tổng hợp 
số l¤ợng tin, bài, phóng sự đã thực hiện gửi Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội 
để tổng hợp báo cáo chung. 

4. Công an tÉnh 

Chß đạo Công an thành phố Quy Nh¢n phân công lực l¤ợng bảo vệ và đảm 
bảo an ninh trật tự cho Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; 

đồng thời tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tßnh về ATVSLĐ. 
5. Sã Công th¤¢ng 

- Phối hợp tuyên truyền và h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 
2024; chủ trì, phối hợp với các c¢ quan liên quan tổ chức huấn luyện kỹ thuật an 
toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong kinh doanh khí, an toàn 
hóa chất...  

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bình Đánh, Công ty Xăng dầu Bình Đánh bố 
trí mỗi doanh nghiệp khoảng 50 ng¤ời tham gia đúng thời gian và đáa điểm của Lễ 
phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

6. Sã Nông nghiÇp và Phát triÃn nông thôn 

Phối hợp với Hội Nông dân tßnh, Liên minh Hợp tác xã tßnh tăng c¤ờng công 
tác h¤ớng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng tránh nhiễm độc khi sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất…trong quá trình sản xuất nông nghiệp và 
các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bá nông 
nghiệp cho nông dân, tại các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề; tập 
trung các đối t¤ợng là ng¤ời lao động nông nghiệp khi sử dụng hóa chất, huấn 
luyện an toàn vệ sinh lao động cho ng¤ời sử dụng máy móc, thiết bá trong nông 

nghiệp. 
7. Sã V�n hóa và ThÃ thao 

Phối hợp với Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội thống nhất vá trí và cách 
thức treo băng rôn, ph¤ớn trên các tuyến đ¤ờng, tuyên truyền trên các bảng thông 

tin điện tử của tßnh; xe tuyên truyền cổ động trên các tuyến đ¤ờng chính trong Khu 

công nghiệp, khu dân c¤ các huyện, thá xã, thành phố. 
8. Sã Xây dÿng 

- Th¤ờng xuyên phối hợp với Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội chß đạo, 
kiểm tra các công trình xây dựng, phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ; đồng thời 
giám sát chặt chẽ máy móc, thiết bá có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
trong thi công xây dựng nh¤: Cẩu tháp, vận thăng lồng, cần phân phối... 

- Đề xuất 05 đến 07 doanh nghiệp đang triển khai các công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp trong tßnh để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
ATVSLĐ. 

- H¤ớng dẫn các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý trên đáa bàn tßnh áp dụng 
đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATVSLĐ trong thi công, công trình xây dựng. 
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9. Sã Giao thông vÁn tÁi 
- Phối hợp, kết hợp với các đ¢n vá chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác ATVSLĐ, tăng c¤ờng công tác quản lý, kiểm tra về an 
toàn giao thông tại các công trình giao thông thuộc ngành quản lý, đặc biệt là 
những công trình giao thông trọng điểm, có quy mô lớn, phức tạp. 

- Vận động, tuyên truyền các đ¢n vá t¤ vấn giám sát, đ¢n vá thi công công 
trình giao thông có trụ sở trên đáa bàn tßnh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 
ATVSLĐ. 

- Đề xuất 03 đến 05 doanh nghiệp đang thực hiện các công trình, dự án, gói 
thầu do ngành Giao thông Vận tải quản lý, để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
ATVSLĐ. 

10. Các sã, ban, ngành, đoàn thÃ liên quan 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ và phối hợp 

tổ chức kiểm tra tại các c¢ quan, đ¢n vá có nguy c¢ cao để xảy ra tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp thuộc ngành quản lý. 

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác ATVSLĐ năm 2024; phổ biến 
các văn bản mới về ATVSLĐ, đặc biệt chú trọng vào các nội dung tuyên truyền 

Luật An toàn, vệ sinh lao động. 
- Tổ chức và h¤ớng dẫn các đ¢n vá trực thuộc tổ chức các hoạt động h¤ởng 

ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

- Tăng c¤ờng công tác quản lý nhà n¤ớc đối với các loại máy, thiết bá, vật t¤ 
và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động thuộc ngành quản lý, đồng 
thời máy, thiết bá  có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động phải đ¤ợc kiểm 
đánh và khai báo theo quy đánh và tăng c¤ờng chß đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật ATVSLĐ. 
11. Ban quÁn lý Khu kinh t¿ tÉnh 

- Chß đạo các doanh nghiệp bố trí lực l¤ợng khoảng 400 - 500 ng¤ời tham gia 

đầy đủ, đúng thời gian và đáa điểm của Lễ phát động Tháng hành động về 
ATVSLĐ năm 2024. 

- H¤ớng dẫn các đ¢n vá, doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên đáa 
bàn tßnh lập kế hoạch triển khai thực hiện ATVSLĐ và h¤ởng ứng Tháng hành 
động ATVSLĐ năm 2024. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác 
ATVSLĐ tại các trụ sở các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. 

- Chß đạo các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thực hiện kiểm đánh; 
đăng ký, khai báo máy, thiết bá, vật t¤ có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; công 

tác huấn luyện ATVSLĐ; khám sức khỏe đánh kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp 
cho ng¤ời lao động; quan trắc môi tr¤ờng lao động, cải thiện điều kiện làm việc và 
thực hiện nghiêm các quy đánh của pháp luật ATVSLĐ. 

12. ĐÁ nghË Liên đoàn Lao đßng tÉnh 
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- Phối hợp với Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội lồng ghép, tuyên truyền 
Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024. 

- H¤ớng dẫn Liên đoàn Lao động huyện, thá xã, thành phố và Công đoàn các 
ngành phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức h¤ởng ứng Tháng hành động về 
ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của 
ngành, gửi Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung. 

13. UBND các huyÇn, thË xã và thành phá 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và h¤ớng dẫn các c¢ quan, doanh nghiệp, c¢ 
sở sản xuất kinh doanh trên đáa bàn quản lý triển khai các hoạt động thiết thực 
trong Tháng hành động về ATVSLĐ. Chß đạo việc tổ chức, phối hợp liên ngành 
trong triển khai các hoạt động h¤ởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trên đáa 
bàn. 

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và tiến hành kiểm tra từ 05 
đến 10 doanh nghiệp; phối hợp, thông tin với Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã 
hội tßnh trong việc chọn doanh nghiệp kiểm tra để tránh trùng lặp đ¢n vá đ¤ợc 
kiểm tra giữa đoàn kiểm tra liên ngành của tßnh với của huyện. 

- Tùy vào tình hình tại đáa ph¤¢ng, chß đạo Phòng Lao động - Th¤¢ng binh và 
Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành 

động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024. 

- Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động phù hợp, 
thiết thực, với điều kiện của từng đáa ph¤¢ng. 

- Tổ chức treo băng rôn, ph¤ớn, pano ở các tuyến đ¤ờng chính của huyện, thá 
xã, thành phố và Cụm công nghiệp. 

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về 

ATVSLĐ gửi về Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội để tổng hợp chung. 
14. Trung tâm Đào t¿o nghiÇp vă Giao thông vÁn tÁi Bình ĐËnh 

- Chuẩn bá tốt mặt bằng và đảm bảo các điều kiện để tổ chức Lễ phát động 
nh¤: Bố trí lễ đài, vá trí Đoàn đại biểu Hội đồng ATVSLĐ tßnh dự Lễ, vá trí tập kết 
các lực l¤ợng tham gia Lễ, n¢i để xe của lực l¤ợng tham gia Lễ… 

- Trang trí khuôn viên; chuẩn bá một số cây xanh và vá trí trồng cây để Lãnh 

đạo tßnh tổ chức trồng cây l¤u niệm sau buổi lễ. 

- Hợp đồng với 01 đ¢n vá Y tế, tổ chức, chuẩn bá các điều kiện cần thiết để 
khám sức khỏe đánh kỳ cho ng¤ời lao động của Trung tâm, Lãnh đạo tßnh tham 
quan việc khám sức khỏe. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội treo băng rôn, khẩu hiệu 
tại đáa điểm tổ chức Lễ, chuẩn bá tốt các điều kiện cần thiết Lễ phát động Tháng 
hành động về ATVSLĐ năm 2024. 

- Điều động ng¤ời lao động trung tâm tham dự Lễ phát động. 



9 

 

 

15. ĐÁ nghË các doanh nghiÇp, các c¢ sã sÁn xuÃt kinh doanh 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Tháng hành 
động về ATVSLĐ năm 2024 tại đ¢n vá theo nội dung kế hoạch của tßnh, của ngành 
liên quan và phù hợp với đặc thù của đ¢n vá, chú trọng tới các hoạt động thu hút 
trực tiếp ng¤ời lao động tham gia. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bá tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 

- Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động 
tại các bộ phận, phân x¤ởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy c¢ rủi ro về 
ATVSLĐ đối với các loại máy, thiết bá vật t¤ có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn 

lao động. 
- Thực hiện kiểm đánh máy, thiết bá, vật t¤, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động tr¤ớc khi đ¤a vào sử dụng theo quy đánh của pháp luật. 
- Thực hiện chế độ trang bá ph¤¢ng tiện bảo vệ cá nhân cho ng¤ời lao động 

(Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội); chế độ bồi d¤ỡng bằng hiện vật cho ng¤ời lao động theo quy đánh 
của pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ về các kiến 
thức, kỹ năng làm việc an toàn cho ng¤ời lao động quy đánh tại Nghá đánh số 
44/2016/NĐ-CP đ¤ợc sửa đổi, bổ sung tại Nghá đánh số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ; phối hợp tham gia chiến dách truyền thông về thực hiện 
công tác huấn luyện ATVSLĐ; thực hiện công tác tự kiểm tra tại đ¢n vá; tổ chức 
khám sức khỏe đánh kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho ng¤ời lao động, quan 

trắc môi tr¤ờng lao động. 

- Khai báo máy, thiết bá, vật t¤, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao 

động tại Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội theo quy đánh của pháp luật (Nghị 
định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016). 

- Tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền h¤ởng ứng Tháng hành 
động về ATVSLĐ năm 2024 theo h¤ớng dẫn nêu trên (Phụ lục 4). 

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về 
ATVSLĐ năm 2024, gửi Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội để tổng hợp báo 

cáo chung. 

VII. CH¾ ĐÞ BÁO CÁO 

Căn cứ vào Kế hoạch này các sở, ngành, đáa ph¤¢ng, các doanh nghiệp, các 
c¢ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tßnh xây dựng Kế 
hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; các doanh nghiệp ký bản 
cam kết (Phụ lục số 01); báo cáo tự kiểm tra (Phụ lục số 02) gửi về Sở Lao động - 
Th¤¢ng binh và Xã hội tr¤ớc ngày 31/5/2024. Bảng tổng hợp số liệu kết quả tổ 
chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 (Phụ lục số 03) gửi về Sở Lao động 
- Th¤¢ng binh và Xã hội tr¤ớc ngày 10/7/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tßnh và 
Bộ Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội theo quy đánh. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tßnh Bình Đánh 
năm 2024, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn v¤ớng mắc đề 
nghá các c¢ quan, đ¢n vá, đáa ph¤¢ng có liên quan phản ánh về Sở Lao động - 

Th¤¢ng binh và Xã hội để h¤ớng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo UBND 
tßnh xem xét, chß đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- Các Sở: LĐTBXH, TTTT, NNPTNT, 

Y tế, Công th¤¢ng, Tài Chính, VHTT, 

Xây dựng, GTVT, KH&CN; TNMT, Du lách; 
- Liên đoàn Lao động tßnh; Ban QLKKT tßnh; 

- Công an tßnh; 
- Hội ND tßnh, LMHTX tßnh, BHXH tßnh; 
- UBND các huyện, thá xã, thành phố; 

- Trung tâm ĐTNV GTVT Bình Đánh; 

- CVP, PVP VX; 

- L¤u: VT, K20. 

KT. CHĄ TÊCH 
PHÓ CHĄ TÊCH 

 

 

 
 
 

Lâm HÁi Giang 
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DANH SÁCH 
LþC L£ĀNG THAM GIA LÄ PHÁT ĐÞNG 

THÁNG HÀNH ĐÞNG VÀ AN TOÀN, VÆ SINH LAO ĐÞNG TÈNH N�M 2024 
 

TT Đ¢n vË huy đßng 

Sá 
l¤āng 
ng¤ái 
tham 
gia 

C¢ quan 
chËu 
trách 
nhiÇm 

đôn đác 

1 Công TNHH Tổng hợp Tân Đại H¤ng 50 

Ban 

Quản lý 
Khu kinh 

tế tßnh 

2 Công ty CP Bê tông Nh¢n Hội 5 

3 Công ty TNHH Kính Vĩnh Khang 5 

4 Công ty TNHH Bảo Phát Glass 5 

5 Công ty TNHH VTStone 10 

6 Công ty TNHH Marubeni Lumber VN 20 

7 Công ty TNHH Thiên Bắc 20 

8 Công ty TNHH Đức Toàn BĐ 30 

9 Công ty CP HD Nh¢n Hội 10 

10 Công ty CP Công nghệ mới Thiên Phúc 50 

11 Công ty TNHH B&D Lingerie 100 

12 Công ty TNHH Sinh Hóa Minh D¤¢ng Việt Nam 20 

13 Công ty TNHH D PACK 15 

14 Công ty CP Tingco Bình Đánh 40 

15 Công ty TNHH Thủy Sản An Hải 50 

16 Công ty TNHH Hoa Sen Nh¢n Hội – Bình Đánh 20 

17 Công ty TNHH Mãi Tín 20 

18 Công ty CP FLC Quy Nh¢n Golf&Resort 20 

19 Công ty CP KDL Biển MaiA Quy Nh¢n 10 

20 Công ty CP Kỹ thuật D¤ợc BĐ 10 

21 Công ty CP D¤ợc TTBYT Bình Đánh 10 

22 Công ty Xăng dầu Bình Đánh 50 Sở Công 
th¤¢ng 23 Công ty Điện lực Bình Đánh 50 

Táng cßng 
 

620 
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Lưu ý: 
- Thời gian tập kết: Đúng 06 giờ ngày 04/5/2024. 

- Địa điểm tập kết: Tiền sảnh Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận 
tải Bình Định. 

- Trang phục: Theo đồng phục bảo hộ lao động hoặc y phục truyền thống của 
từng đơn vị. 

- Các doanh nghiệp, đơn vị được huy động phải mang cờ, băng rôn khẩu hiệu 
cổ động (theo chỉ định trên), đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo trật tự, 
tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và an toàn đối với người của đơn vị mình./. 
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Phụ lục 01 

Đ¡N Và ………………….. CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIÆT NAM 
Đßc lÁp – Tÿ do- H¿nh phúc 

                        

      Bình Định, ngày     tháng      năm 2024 
 

BÀN CAM K¾T 
Thực hiện pháp luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 

 

 Thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các 
văn bản h¤ớng dẫn thi hành. 
 Đ¢n vá: ............................................................................................................. 
 Cam kết chấp hành nghiêm các quy đánh của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao 
động nh¤ sau: 
 1. Hằng năm, đ¢n vá luôn xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch An toàn, vệ 
sinh lao động. Đối với những công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì đ¤ợc bổ sung 
nội dung phù hợp với kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động và chấp hành các biện pháp 
đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại n¢i làm việc.  
 2. Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho tất cả các đối t¤ợng 
ng¤ời lao động theo quy đánh của pháp luật An toàn, vệ sinh lao động. Không bố trí 
ng¤ời lao động ch¤a đ¤ợc huấn luyện ATVSLĐ vào làm việc tại đ¢n vá. Báo cáo công 
tác tổ chức huấn luyện ATVSLĐ về Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội để theo dõi, 
giám sát. 

 3. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc kiểm đánh máy, thiết bá, vật t¤, chất 
có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động; xây dựng nội quy, quy trình vận hành an 
toàn lao động máy, thiết bá, vật t¤, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo đúng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn quy đánh của Nhà n¤ớc. 
 4. Thực hiện khai báo, đăng ký máy, thiết bá, vật t¤, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 
về ATLĐ tại Sở Lao động - Th¤¢ng binh và Xã hội theo quy đánh của pháp luật. 
 5. Trang bá đầy đủ ph¤¢ng tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện đúng, đủ chế độ bồi 
d¤ỡng bằng hiện vật đối với ng¤ời lao động theo quy đánh của pháp luật.  
 6. Cử cán bộ theo dõi công tác An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, th¤ờng 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy đánh nội dung, biện pháp An toàn, vệ 
sinh lao động trong đ¢n vá; phối hợp với công đoàn c¢ sở xây dựng và duy trì sự hoạt 
động của mạng l¤ới An toàn - vệ sinh viên. 
 7. Tổ chức khám sức khỏe đánh kỳ, khám sàng lọc phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 
ng¤ời lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy đánh của pháp luật. 
 8. H¤ớng dẫn, yêu cầu ng¤ời lao động chấp hành, tuân thủ các quy đánh, nội quy 
An toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc, nhiệm vụ đ¤ợc giao. 
 9. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động; báo cáo 
tình hình tai nạn lao động đánh kỳ 06 tháng và hàng năm về Sở Lao động - Th¤¢ng binh 
và Xã hội theo quy đánh của pháp luật. 
 Trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh nếu đ¢n vá không thực hiện đầy đủ 
các cam kết trên để xảy ra mất An toàn, vệ sinh lao động dẫn đến tai nạn lao động thì 
ng¤ời chủ sử dụng lao động cháu hoàn toàn trách nhiệm tr¤ớc pháp luật./. 
Nơi nhận:                                                         
- Sở LĐ - TB&XH (b/cáo);                                                            Đ¿i diÇn đ¢n vË 
- L¤u: VT...                                                                          (Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 02 

TÊN Đ¡N VÊ BÁO CÁO 
.......................................... 

 

Số: ........../BC........ 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIÆT NAM 
Đßc lÁp – Tÿ do – H¿nh phúc 

 

...............; ngày   .....  tháng ...... năm 2024 

 
ĐÀ C£¡NG BÁO CÁO Tþ KIÂM TRA 

Tình hình k¿t quÁ thÿc hiÇn các quy đËnh pháp luÁt vÁ công tác ATVSLĐ n�m 2023 
và triÃn khai Tháng hành đßng vÁ ATVSLĐ n�m 2024 

(Dành cho doanh nghiÇp) 
 

 I. THÔNG TIN CHUNG VÀ DOANH NGHIÆP. 
 1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………........ 

 2. Họ tên, chức vụ ng¤ời đại diện doanh nghiệp: ……………………………..… 

 3. Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………....... 

 4. Vốn kinh doanh, vốn đầu t¤:…………………………………………............ 

 5. Đ¤ợc thành lập theo Quyết đánh số (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số) :…., ngày….tháng..... năm….. của ……….......……………………............... 

 6. Ngành nghề SXKD - Dách vụ:…………………………................................... 

 7. Trụ sở chính của đ¢n vá: .................................................................................... 
 8. Số tài khoản …..………………; Ngân hàng giao dách ……………………... 

 9. Số điện thoại: …………………….………; Fax: ……………….................... 

10. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm kiểm tra :………………….ng¤ời. 
 Trong đó: 
- Lao động nữ:……………………………………. ng¤ời. 
- Lao động ch¤a thành niên:……………………… ng¤ời. 

 - Lao động là ng¤ời cao tuổi:……………………... ng¤ời.  
 - Lao động là ng¤ời tàn tật:……………………….. ng¤ời. 
 - Lao động là ng¤ời n¤ớc ngoài:………………….. ng¤ời. 
 II. TÌNH HÌNH K¾T QUÀ THþC HIÆN CÁC QUY ĐÊNH CĄA PHÁP 
LUÀT VÀ ATVSLĐ N�M 2023. 

 A. AN TOÀN LAO ĐÞNG 

 1. Xây dÿng k¿ ho¿ch An toàn, vÇ sinh lao đßng đánh (dÃu X vào ô lÿa chọn) 
- Đã  
- Ch¤a          , nêu lý do. 

 2. Tá chćc đánh giá nguy c¢ rąi ro vÁ An toàn, vÇ sinh lao đßng (đánh dÃu X 
vào ô lÿa chọn) 

- Đã xây dựng kế hoạch đánh giá nguy c¢ rủi ro về ATVSLĐ  
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- Ch¤a xây dựng              , nêu lý do. 

- Đã h¤ớng dẫn ng¤ời lao động tự đánh giá nguy c¢ rủi ro về ATVSLĐ    
Ch¤a h¤ớng dẫn             , nêu lý do  

3. HuÃn luyÇn An toàn, vÇ sinh lao đßng (Theo NghË đËnh sá 44/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016) 

 - Tổng số ng¤ời lao động (Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) đã huấn luyện ATVSLĐ:.….. 
ng¤ời/Tổng số lao động của đ¢n vá;  Chiếm tỷ lệ:.…….%;   

 - Tổng số ng¤ời lao động (Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) ch¤a huấn luyện ATVSLĐ: 
…….. ng¤ời/Tổng số lao động của đ¢n vá;  Chiếm tỷ lệ:.…….%;   
 4. KiÃm đËnh máy, thi¿t bË, vÁt t¤ và chÃt có yêu cÅu nghiêm ngặt vÁ An toàn 
lao đßng 

 4.1. Thực hiện kiểm đánh. 
 - Đã kiểm đánh: (Kê khai từng loại cụ thể) .....................................................….. 
 + Đ¢n vá thực hiện kiểm đánh: (Nêu tên và đáa chß): ..………………………… 

 - Ch¤a kiểm đánh: (Kê khai số l¤ợng và tên từng loại cụ thể) …..………...;  Lý do 
ch¤a kiểm đánh ........................................................................................................ 
 4.2. Thực hiện đánh kỳ việc kiểm tra, bảo d¤ỡng và tu sửa máy, thiết bá 
 - Đã thực hiện đánh kỳ việc kiểm tra, bảo d¤ỡng và  tu sửa: (Kê khai số l¤ợng và 
tên từng loại cụ thể) …………………………………………………….................... 
 - Ch¤a thực hiện đánh kỳ việc bảo d¤ỡng và tu sửa: (Kê khai số l¤ợng và tên từng 
loại cụ thể) …………..………; Lý do ch¤a thực hiện đánh kỳ việc bảo d¤ỡng và tu sửa. 
 5. Khai báo, đ�ng ký máy, thi¿t bË, vÁt t¤, các chÃt có yêu cÅu nghiêm ngặt vÁ 
ATLĐ t¿i Sã Lao đßng - Th¤¢ng binh và Xã hßi (đã đ¤āc Sã Lao đßng - Th¤¢ng 
binh và Xã hßi xác nhÁn) 
 - Đã khai báo, đăng ký: (Kê khai số l¤ợng và tên từng loại cụ thể ) .………….. 
 - Ch¤a khai báo, đăng ký: (Kê khai số l¤ợng và tên từng loại cụ thể) ..………...; 
Lý do ch¤a khai báo, đăng ký. 
 6. Xây dÿng nßi quy an toàn sử dăng máy, thi¿t bË và các biÇn pháp an toàn 
(đánh dÃu X vào ô lÿa chọn) 
 - Đã xây dựng   
 - Ch¤a xây dựng       ,  , nêu rõ lý do. 

  7. Quy trình vÁn hành thi¿t bË kỹ thuÁt An toàn lao đßng 

 - Đã xây dựng quy trình vận hành thiết bá kỹ thuật An toàn lao động đầy đủ: Kê 

khai các quy trình vận hành. 
 - Có xây dựng quy trình vận hành thiết bá kỹ thuật An toàn lao động nh¤ng không 
đầy đủ; Lý do xây dựng quy trình vận hành thiết bá kỹ thuật An toàn lao động không đầy 
đủ. 
 - Ch¤a xây dựng quy trình vận hành thiết bá kỹ thuật An toàn lao động; Lý do 

ch¤a xây dựng quy trình. 
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 8. Trang cÃp ph¤¢ng tiÇn bÁo vÇ cá nhân theo danh măc nghÁ (đánh dÃu X 
vào ô lÿa chọn) 
 - Có  

 - Ch¤a trang cấp ph¤¢ng tiện         , nêu rõ lý do. 

 9. Bßi d¤ÿng bằng hiÇn vÁt cho lao đßng nặng nhọc, đßc h¿i, nguy hiÃm 

 - Đã thực hiện bồi d¤ỡng bằng hiện vật cho ng¤ời lao động; Mức trá giá: 
………..… đồng/ng¤ời/công (trong 04 mức quy đánh).  
 - Ch¤a thực hiện bồi d¤ỡng bằng hiện vật cho ng¤ời lao động; Lý do ch¤a thực 
hiện bồi d¤ỡng ......... 
 10. Thành lÁp Hßi đßng BÁo hß lao đßng; bß phÁn ATVSLĐ (đánh dÃu X vào 
ô lÿa chọn) 
           - Đã thành lập        Quyết đánh số:……./QĐ….ngày…..tháng….năm……Số l¤ợng 
thành viên hội đồng:…..ng¤ời. Họ và tên ng¤ời làm chủ tách Hội đồng:……; Chức vụ: 
……………, Điện thoại:……..……..; Email:……………….............. 

- Ch¤a thành lập           , nêu rõ lý do. 

 11. Thành lÁp m¿ng l¤ßi An toàn, vÇ sinh viên (đánh dÃu X vào ô lÿa chọn): 
           - Đã thành lập      Quyết đánh số: ..…/QĐ……ngày…..tháng…...năm…….Số 
l¤ợng thành viên An toàn, vệ sinh viên:………ng¤ời. 
 - Ch¤a thành lập         , nêu rõ lý do. 

 12. Xây dÿng ban hành ch¿ đß trách nhiÇm đái vßi cán bß quÁn lý vÁ 
ATVSLĐ (đánh dÃu X vào ô lÿa chọn)                                                           
 - Đã xây dựng 

 - Ch¤a xây dựng         , nêu rõ lý do. 

 13. Tai n¿n lao đßng từ ngày 01/01/2024 đ¿n thái điÃm kiÃm tra 

 Tổng số vụ tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng (nếu có): ........... vụ; số ng¤ời 
bá TNLĐ: ....... ng¤ời, Trong đó:  
 - Số vụ TNLĐ nhẹ: ......... vụ, số ng¤ời bá TNLĐ nhẹ: .........… ng¤ời;  
 + Thống kê Họ và tên ng¤ời bá TNLĐ nhẹ: ………………….............................. 
 - Số vụ TNLĐ nặng: ……… vụ, số ng¤ời bá TNLĐ nặng: …….... ng¤ời; Họ và 
tên ng¤ời bá TNLĐ nặng: ………………………………………………......................... 

 - Số vụ TNLĐ chết ng¤ời: …... vụ, số ng¤ời bá TNLĐ chết ng¤ời: ……. ng¤ời.  
 + Thống kê Họ và tên ng¤ời bá TNLĐ chết ng¤ời:…………………….............. 

  - Số vụ xảy ra sự cố nghiêm trọng ....... số vụ. 

 - Số lao động đã đ¤ợc giám đánh sức khỏe: ……… ng¤ời.  
 - Số lao động ch¤a đ¤ợc giám đánh sức khỏe: ............. ng¤ời.  
 - Sổ theo dõi về TNLĐ có mở sổ theo dõi. 

- Không mở sổ theo dõi, lý do:           
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 14. Báo cáo đËnh kỳ vÁ công tác ATVSLĐ và TNLĐ vßi Sã Lao đßng - 
TB&XH 

 - Báo cáo 06 tháng và báo cáo hàng năm và thời gian báo cáo (có báo cáo kèm 
theo). 

 - Ch¤a báo cáo, nêu rõ lý do.                          

 15. Công tác tÿ kiÃm tra vÁ An toàn lao đßng: Hình thức tự kiểm tra (Th¤ờng 
xuyên, đánh kỳ theo tháng, quý ...) 
 B. VÆ SINH LAO ĐÞNG 

 1. Thÿc hiÇn quan trắc môi tr¤áng làm viÇc (đánh dÃu X vào ô lÿa chọn)  
 - Đã thực hiện  
 - Ch¤a thực hiện       , nêu rõ lý do. 

 2. Tá chćc bß phÁn y t¿, tą thuác, ph¤¢ng tiÇn cÃp cću (đánh dÃu X vào ô lÿa 
chọn):  
 - Hình thức tổ chức: Trạm y tế       ;  Cán bộ chuyên trách       ;  Cán bộ bán 
chuyên trách      . 

 - Ch¤a tổ chức        , Lý do ch¤a tổ chức. 
 3. Các biÇn pháp kỹ thuÁt nhằm cÁi thiÇn điÁu kiÇn môi tr¤áng làm viÇc 
(đánh dÃu X vào ô lÿa chọn):  
 - Đã có biện pháp cải thiện môi tr¤ờng làm việc 

 - Ch¤a có biện pháp        , nêu lý do ch¤a có biện pháp cải thiện môi tr¤ờng làm 
việc. 
 4. Ph¤¢ng án và các biÇn pháp xử lý chÃt thÁi (đánh dÃu X vào ô lÿa chọn):  
 - Đã có ph¤¢ng án và biện pháp  
 - Ch¤a có ph¤¢ng án và các biện pháp      ,  nêu lý do ch¤a. 
 5. Khám sćc khße đËnh kỳ cho ng¤ái lao đßng 

 - Tổng số ng¤ời đã đ¤ợc khám sức khỏe đánh kỳ: …… ng¤ời. Số ng¤ời khám phát 
hiện bệnh nghề nghiệp ….. ng¤ời; số ng¤ời mắc bệnh nghề nghiệp:……. ng¤ời; chiếm 
…….%/Tổng số ng¤ời khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp. 
 - Đ¢n vá thực hiện khám sức khỏe đánh kỳ cho ng¤ời lao động (nêu tên và đáa chß): 
… 

 - Ch¤a tổ chức khám sức khỏe đánh kỳ cho ng¤ời lao động; Lý do ..................... 
 C. K¾T QUÀ TRIÂN KHAI THÁNG HÀNH ĐÞNG ATVSLĐ TÈNH N�M 
2023. 

 1. Công tác triển khai:………………………………………………………….. 
 2. Các hoạt động đã tổ chức trong Tháng hành động:…………………………. 
 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THþC HIÆN CÔNG TÁC ATVSLĐ 
N�M 2024. 

 1. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại, yếu kém: 
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 2. Nguyên nhân thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại yếu kém. 
 IV. KI¾N NGHÊ, ĐÀ XUÂT VÀ CÔNG TÁC ATLĐ, VSLĐ  
 (Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác thực 

thi nhiệm vụ, quản lý thi hành pháp luật lao động về ATVSLĐ của các cán bộ thuộc các 
bộ, ngành Trung ương quản lý và các sở, ngành ở địa phương thuộc tỉnh quản lý. Nêu rõ 
những vấn đề, nội dung vướng mắc cần đề nghị các bộ, ngành Trung ương, và các sở, 
ngành thuộc tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để doanh nghiệp thực hiện đạt 
hiệu quả). 
 1. Đái vßi Bß, Ngành Trung ¤¢ng. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 2. Đái vßi các UBND tÉnh, các Sã, Ngành  
 …………………………………………………………………………………… 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TBXH (Báo cáo); 

- ………. 
- L¤u: VT,  …… 

............. Ngày.....   tháng......  năm 2024 

Đ¿i diÇn đ¢n vË 
(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 03 

M¿u Báo Cáo 
Đ¡N VÊ ....................       CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIÆT NAM 
                                                           Đßc lÁp tÿ do - H¿nh phúc 

 
BÀNG TàNG HĀP Sà LIÆU K¾T QUÀ Tà CHĆC THÁNG HÀNH ĐÞNG VÀ 

AN TOÀN, VÆ SINH LAO ĐÞNG TÈNH N�M 2024 
 

TT Các ho¿t đßng Đ¢n vË Sá l¤āng 
Ghi 
chú 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Các lßp tÁp huÃn, huÃn luyÇn trong Quý II n�m 2024 
h¤ãng ćng Tháng hành đßng ATVSLĐ ã đ¢n vË Lớp 

  

Táng sá ng¤ái đ¤āc huÃn luyÇn trong đó: ng¤ời   

Huấn luyện cho ng¤ời quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ 
(nhóm 1) 

ng¤ời   

Huấn luyện cho ng¤ời làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2) ng¤ời   

Huấn luyện cho ng¤ời làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 
về ATVSLĐ (nhóm 3) 

ng¤ời   

Huấn luyện cho ng¤ời lao động (nhóm 4) ng¤ời   

Huấn luyện cho ng¤ời làm công tác y tế (nhóm 5) ng¤ời   

Huấn luyện cho An toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) ng¤ời   

Huấn luyện cho ng¤ời lao động làm việc không theo hợp 
đồng lao động (nếu có) ng¤ời   

2 Tá chćc tọa đàm, phóng sÿ, tin, bài đ¤a tin trên truyÁn, 
phát thanh, báo chí 

Tin,bài

/cuộc 

  

3 Ân phÇm thông tin (sách, báo, tá r¢i, tranh, áp phích&) Quyển
/tờ 

  

 
 
4 

Phát đßng, triÃn khai các chi¿n dËch, phong trào thi đua  
vÁ ATVSLĐ 

Cuộc 
  

Số tập thể/cá nhân tham gia 

Tập 
thể/cá 
nhân 

  

 
5 

Tá chćc thi tìm hiÃu pháp luÁt vÁ An toàn, vÇ sinh lao 
đßng 

cuộc 
thi 

  

Số l¤ợng ng¤ời tham gia ng¤ời   

 
6 

Tá chćc thi An toàn, vÇ sinh lao đßng gißi cuộc 
thi 

  

Số l¤ợng ng¤ời tham gia ng¤ời   

 
 
7 

Sá cußc thanh tra, kiÃm tra liên ngành và từng ngành vÁ 
ATLĐ đ¤āc tá chćc trong Quý II 

Cuộc 
  

Số doanh nghiệp, c¢ sở đ¤ợc thanh tra, kiểm tra c¢ sở   

Số vi phạm đ¤ợc phát hiện 
Vi 

phạm 
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8 
Tÿ kiÃm tra vÁ ATVSLĐ; rà soát phát hiÇn các nguy c¢ 
rąi ro, bá sung các nßi quy, quy trình làm viÇc an toàn 

 
  

Các nguy c¢, rủi ro đ¤ợc phát hiện 
Nguy 

c¢ 

  

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn đ¤ợc xây dựng 

Nội 
qui/qui 

trình 

  

 
9 

Quan trắc môi tr¤áng lao đßng    

Số c¢ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi tr¤ờng lao động c¢ sở   

Số cuộc thực hiện quan trắc môi tr¤ờng lao động đối với c¢ 
sở 

số 
cuộc 

  

10 

Tá chćc khám sćc khße cho ng¤ái lao đßng Quý II n�m 
2024 

cuộc 
  

Tổng số ng¤ời đ¤ợc khám ng¤ời   

11 
Sá c¢ sã sÁn xuÃt tá chćc LÅ phát đßng h¤ãng ćng Tháng 
hành đßng ATVSLĐ 

cuộc 
  

12 Th�m gia đình n¿n nhân, ng¤ái bË n¿n 

Nạn 
nhân/ 

gia 

đình 

  

13 Tá chćc hßi thÁo/hßi nghË táng k¿t ATVSLĐ    

 
14 

Khen th¤ãng vÁ an toàn, vÇ sinh lao đßng    

Tập thể đ¢n vá   

Cá nhân ng¤ời   

 
 

15 

Sá vă tai n¿n lao đßng xÁy ra trong Quý II n�m 2024 
Trong đó: Vụ 

 % 

tăng, 
giảm 
so với 
cùng 

kỳ Quý 

II năm 
trước 

Tổng số ng¤ời bá tai nạn ng¤ời  

Số ng¤ời chết ng¤ời  

Số ng¤ời bá th¤¢ng nặng ng¤ời 
 

 
16 

Kinh phí    

Ngân sách nhà n¤ớc/ hoặc kinh phí c¢ sở sản xuất kinh doanh đồng   

Kinh phí hỗ trợ, huy động khác từ các nguồn hợp pháp khác 
(nếu có) đồng 

  

17 
 
 

Các nßi dung khác (n¿u có) 
- 
- 

   

                         

                                                                                           ………, ngày ….. tháng….. năm 2024 

   Nơi nhận:                                                                                    THĄ TR£âNG Đ¡N VÊ                              
- Sở LĐ-TBXH (B/c);                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)  
- L¤u: VT.                                                                                       

 

 



21 

 

 

Phụ lục 04 

KHÆU HIÆU H£âNG ĆNG THÁNG HÀNH ĐÞNG VÀ ATVSLĐ N�M 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số:           KH-UBND ngày        tháng       năm 2024 của  

UBND tỉnh Bình Định) 
 

 

1. Nhiệt liệt h¤ởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và 

Tháng Công nhân năm 2024. 

2. Nhiệt liệt h¤ởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 
2024. 

3. Tăng c¤ờng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại n¢i làm việc và trong 
chuỗi cung ứng. 

4. Chủ động kiểm soát các nguy c¢, rủi ro mất ATVSLĐ. 
5. Tham gia đầy đủ công tác huấn luyện về ATVSLĐ để phòng ngừa TNLĐ, 

BNN. 

6. Cùng hành động vì môi tr¤ờng làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - 
Thân thiện. 

7. An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình. 

8. Tuân thủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động tại n¢i làm việc.  

9. Chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm về an toàn, vệ sinh 
lao động. 

10. Hãy nghĩ về an toàn tr¤ớc khi hành động. 

 

 

 

 

         


